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1 TRẦN THỊ MỸ LINH 20/7/1985 Quảng Nam Nữ Kinh
Việt 
Nam

K38.KTN
KỸ THUẬT 

NHIỆT
2023

193/QĐ-ĐHBK 
ngày 12/01/2023

25/02/2023
3177/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/8/2023

Giỏi DND.7.0017265 DDK.7.095.23
Thiết kế, chế tạo thiết bị thí nghiệm phục vụ giảng dạy 

ngành Kỹ thuật Nhiệt.

2 NGUYỄN ĐỨC MINH 12/6/1978 Đà Nẵng Nam Kinh
Việt 
Nam

K38.KTN
KỸ THUẬT 

NHIỆT
2023

192/QĐ-ĐHBK 
ngày 12/01/2023

25/02/2023
3177/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/8/2023

Giỏi DND.7.0017266 DDK.7.096.23
Nghiên cứu thực nghiệm xác định thông số tối ưu quá 

trình sản xuất than hoạt tính từ gáo dừa.

3 NGUYỄN XUÂN BẢO 17/11/1993 Đà Nẵng Nam Kinh
Việt 
Nam

K39.KMT
KHOA HỌC 
MÁY TÍNH

2023
1353/QĐ-ĐHBK 
ngày 11/4/2023

15/4/2023
3178/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/8/2023

Giỏi DND.7.0017267 DDK.7.097.23
Nhận diện và phát hiện mã độc dựa trên kỹ thuật học 

máy để bảo vệ hệ thống mạng

4 NGUYỄN QUỐC MỸ 11/5/1990 Đà Nẵng Nam Kinh
Việt 
Nam

K39.KMT
KHOA HỌC 
MÁY TÍNH

2023
1351/QĐ-ĐHBK 
ngày 11/4/2023

15/4/2023
3178/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/8/2023

Khá DND.7.0017268 DDK.7.098.23
Ứng dụng support vector machine trong nhận dạng 

biển số xe ở Việt Nam

5 PHAN VĨNH NGUYÊN 26/4/1989 Đà Nẵng Nam Kinh
Việt 
Nam

K39.KMT
KHOA HỌC 
MÁY TÍNH

2023
1352/QĐ-ĐHBK 
ngày 11/4/2023

15/4/2023
3178/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/8/2023

Khá DND.7.0017269 DDK.7.099.23
Nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển đèn tín hiệu 
thông minh thời gian thực theo dòng chờ phương tiện

6 TRỊNH MINH AN 20/3/1996 Quảng Nam Nam Kinh
Việt 
Nam

K41.KMT
KHOA HỌC 
MÁY TÍNH

2023
2203/QĐ-ĐHBK 
ngày 12/6/2023

17/6/2023
3179/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/8/2023

Giỏi DND.7.0017270 DDK.7.100.23 Xây dựng hệ thống nhận dạng chữ viết tay tiếng Việt

7 TỪ KHẮC NGHĨA 01/8/1990 Phú Yên Nam Kinh
Việt 
Nam

K41.KMT
KHOA HỌC 
MÁY TÍNH

2023
2201/QĐ-ĐHBK 
ngày 12/6/2023

17/6/2023
3179/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/8/2023

Giỏi DND.7.0017271 DDK.7.101.23
Nghiên cứu ứng dụng mạng nơ-ron hồi quy trong phân 

loại tin giả tiếng Việt

8
NGUYỄN VĂN QUANG 

TÂN
26/7/1993 Quảng Nam Nam Kinh

Việt 
Nam

K41.KMT
KHOA HỌC 
MÁY TÍNH

2023
2204/QĐ-ĐHBK 
ngày 12/6/2023

17/6/2023
3179/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/8/2023

Giỏi DND.7.0017272 DDK.7.102.23
Ứng dụng Blockchain phục vụ quản lý và bảo mật dữ 

liệu trên hệ thống IoT
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9 TRẦN BÁ THIỆN 12/4/1996 Đà Nẵng Nam Kinh
Việt 
Nam

K41.KMT
KHOA HỌC 
MÁY TÍNH

2023
2202/QĐ-ĐHBK 
ngày 12/6/2023

17/6/2023
3179/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/8/2023

Giỏi DND.7.0017273 DDK.7.103.23
Nghiên cứu và triển khai cơ chế định tuyến liên miền 

trong mạng SDN

10 HOÀNG TRỌNG ĐẠT 13/7/1995
Thừa Thiên 

Huế
Nam Kinh

Việt 
Nam

K41.TĐH

KỸ THUẬT 
ĐIỀU KHIỂN 
VÀ TỰ ĐỘNG 

HÓA

2023
720/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/02/2023

04/3/2023
3179/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/8/2023

Khá DND.7.0017274 DDK.7.104.23
Nghiên cứu thiết kế hệ thống đo lường và giám sát 

máy biến áp phân phối lưới điện tỉnh Thừa Thiên Huế

11 CAO HUY ĐỖ 23/8/1991
Thừa Thiên 

Huế
Nam Kinh

Việt 
Nam

K41.TĐH

KỸ THUẬT 
ĐIỀU KHIỂN 
VÀ TỰ ĐỘNG 

HÓA

2023
719/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/02/2023

04/3/2023
3179/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/8/2023

Giỏi DND.7.0017275 DDK.7.105.23
Thiết kế bộ điều khiển trung tâm cho robot tự hành 
phục vụ công tác giám sát vận hành trạm biến áp 

110kV Phú Bài.

12 HOÀNG TRỌNG HIỆP 10/01/1991
Thừa Thiên 

Huế
Nam Kinh

Việt 
Nam

K41.TĐH

KỸ THUẬT 
ĐIỀU KHIỂN 
VÀ TỰ ĐỘNG 

HÓA

2023
718/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/02/2023

04/3/2023
3179/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/8/2023

Giỏi DND.7.0017276 DDK.7.106.23
Nghiên cứu giải pháp dự báo sản lượng điện mặt trời 

mái nhà tại công ty điện lực Thừa Thiên Huế

13 TRƯƠNG ĐĂNG HIẾU 25/4/1988 Đà Nẵng Nam Kinh
Việt 
Nam

K41.TĐH

KỸ THUẬT 
ĐIỀU KHIỂN 
VÀ TỰ ĐỘNG 

HÓA

2023
723/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/02/2023

04/3/2023
3179/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/8/2023

Giỏi DND.7.0017277 DDK.7.107.23
Ứng dụng thị giác máy tính trong tự động hóa khâu 

kiểm tra dị vật và chất lượng của vỏ chai

14 PHAN THẾ ANH KIỆT 10/7/1994
Thừa Thiên 

Huế
Nam Kinh

Việt 
Nam

K41.TĐH

KỸ THUẬT 
ĐIỀU KHIỂN 
VÀ TỰ ĐỘNG 

HÓA

2023
722/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/02/2023

04/3/2023
3179/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/8/2023

Giỏi DND.7.0017278 DDK.7.108.23
Nghiên cứu cải tiến hệ thống bảo vệ so lệch đường dây 
110kV TBA Phú Bài theo tiêu chuẩn IEC 61850 tích 

hợp vào hệ thống SCADA Thừa Thiên Huế

15 PHAN QUANG NHẬT 14/01/1986
Thừa Thiên 

Huế
Nam Kinh

Việt 
Nam

K41.TĐH

KỸ THUẬT 
ĐIỀU KHIỂN 
VÀ TỰ ĐỘNG 

HÓA

2023
714/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/02/2023

04/3/2023
3179/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/8/2023

Giỏi DND.7.0017279 DDK.7.109.23
Đề xuất giải pháp tự động phát hiện, định vị, cô lập sự 
cố và khôi phục cấp điện cho hệ thống DAS của lưới 

điện phân phối tỉnh Thừa Thiên Huế

16 HOÀNG VIẾT PHONG 26/8/1979
Thừa Thiên 

Huế
Nam Kinh

Việt 
Nam

K41.TĐH

KỸ THUẬT 
ĐIỀU KHIỂN 
VÀ TỰ ĐỘNG 

HÓA

2023
721/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/02/2023

04/3/2023
3179/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/8/2023

Khá DND.7.0017280 DDK.7.110.23
Thiết kế bộ điều khiển PID mờ cho hệ thống truyền 

động điện thủy lực
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17
HOÀNG NGỌC HOÀI 

QUANG
27/8/1976 Quảng Trị Nam Kinh

Việt 
Nam

K41.TĐH

KỸ THUẬT 
ĐIỀU KHIỂN 
VÀ TỰ ĐỘNG 

HÓA

2023
715/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/02/2023

04/3/2023
3179/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/8/2023

Xuất sắc DND.7.0017281 DDK.7.111.23
Đề xuất giải pháp chuyển đổi trạm biến áp 110kV 

truyền thống thành trạm biến áp kỹ thuật số trên nền 
tảng tiêu chuẩn IEC61850

18 TÔN THÁI SƠN 07/01/1981 Quảng Trị Nam Kinh
Việt 
Nam

K41.TĐH

KỸ THUẬT 
ĐIỀU KHIỂN 
VÀ TỰ ĐỘNG 

HÓA

2023
716/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/02/2023

04/3/2023
3179/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/8/2023

Giỏi DND.7.0017282 DDK.7.112.23
Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng điều khiển hệ 

thống điều tốc nhà máy thủy điện Quảng Trị ứng dụng 
Logic mờ

19 PHAN NHẤT TÂM 17/11/1983
Thừa Thiên 

Huế
Nam Kinh

Việt 
Nam

K41.TĐH

KỸ THUẬT 
ĐIỀU KHIỂN 
VÀ TỰ ĐỘNG 

HÓA

2023
725/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/02/2023

04/3/2023
3179/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/8/2023

Khá DND.7.0017283 DDK.7.113.23
Ứng dụng thuật toán thích nghi PSO để tìm điểm công 

suất cực đại trong hệ PV solar

20 HỒ ĐĂNG PHI TOÀN 30/3/1989
Thừa Thiên 

Huế
Nam Kinh

Việt 
Nam

K41.TĐH

KỸ THUẬT 
ĐIỀU KHIỂN 
VÀ TỰ ĐỘNG 

HÓA

2023
717/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/02/2023

04/3/2023
3179/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/8/2023

Giỏi DND.7.0017284 DDK.7.114.23
Nghiên cứu nâng cao chất lượng điều khiển hệ thống 

điều tốc nhà máy thủy điện A Roàng

21 TRẦN KHẮC CHÍNH 05/02/1997 Đà Nẵng Nam Kinh
Việt 
Nam

K41.KMT 
(PFIEV)

KHOA HỌC 
MÁY TÍNH

2023
2206/QĐ-ĐHBK 
ngày 12/6/2023

17/6/2023
3180/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/8/2023

Khá DND.7.0017285 DDK.7.115.23
Ứng dụng xử lí ảnh và học máy nhận dạng hành động 
của người trung niên thông qua trích xuất bản đồ màu 

sắc từ cảm biến camera độ sâu

22 VÕ THỊ BÌNH 26/10/1985 Nghệ An Nữ Kinh
Việt 
Nam

K42.CSH
CÔNG NGHỆ 

SINH HỌC
2023

1749/QĐ-ĐHBK 
ngày 16/5/2023

10/7/2023
3181/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/8/2023

Giỏi DND.7.0017286 DDK.7.116.23

Xây dựng quy trình phát hiện đồng thời tác nhân gây 
bệnh hoại tử gan tuỵ cấp tính (AHPND) và bệnh đốm 
trắng (WSD) trên tôm bằng phương pháp Duplex Real-

time PCR

23 NGUYỄN THỊ Ý NHƯ 20/10/1990 Quảng Ngãi Nữ Kinh
Việt 
Nam

K42.CSH
CÔNG NGHỆ 

SINH HỌC
2023

1751/QĐ-ĐHBK 
ngày 16/5/2023

10/7/2023
3181/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/8/2023

Giỏi DND.7.0017287 DDK.7.117.23
Nghiên cứu cố định beta-mannanase lên thành tế bào 
lợi khuẩn Lactobacillus plantarum sử dụng móc neo 

LysM (theo phương thức non-GMO)

24 LÊ THỊ HẠNH TRANG 31/01/1987 Đà Nẵng Nữ Kinh
Việt 
Nam

K42.CSH
CÔNG NGHỆ 

SINH HỌC
2023

1750/QĐ-ĐHBK 
ngày 16/5/2023

10/7/2023
3181/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/8/2023

Giỏi DND.7.0017288 DDK.7.118.23
Nghiên cứu hoàn thiện quy trình định lượng các loại 
kháng sinh thuộc nhóm Tetracyclines trong thức ăn 

chăn nuôi bằng hệ thống sắc ký UPLC-MS/MS
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25 LÊ MINH TUẤN 25/01/1986 Quảng Nam Nam Kinh
Việt 
Nam

K42.KMT
KHOA HỌC 
MÁY TÍNH

2023
2205/QĐ-ĐHBK 
ngày 12/6/2023

17/6/2023
3181/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/8/2023

Giỏi DND.7.0017289 DDK.7.119.23
Ứng dụng học sâu trong nhận dạng lỗi vi phạm giao 

thông qua camera

26 NGUYỄN CHÍ CÔNG 25/6/1979 Quảng Nam Nam Kinh
Việt 
Nam

K42.KCK
KỸ THUẬT CƠ 

KHÍ
2023

465/QĐ-ĐHBK 
ngày 08/02/2023

05/3/2023
3181/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/8/2023

Giỏi DND.7.0017290 DDK.7.120.23
Nghiên cứu cải tiến công đoạn dán van lên thân săm 

trong dây chuyền ép đùn săm ô tô

27 LÊ QUANG DŨNG 20/6/1986 Quảng Bình Nam Kinh
Việt 
Nam

K42.KCK
KỸ THUẬT CƠ 

KHÍ
2023

466/QĐ-ĐHBK 
ngày 08/02/2023

05/3/2023
3181/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/8/2023

Giỏi DND.7.0017291 DDK.7.121.23
Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ 
hàn đến chất lượng mối hàn TIG trên vật liệu thép 

không gỉ SUS 304

28 PHẠM PHÚ TƯỞNG 18/11/1978 Bắc Ninh Nam Kinh
Việt 
Nam

K42.KCK
KỸ THUẬT CƠ 

KHÍ
2023

467/QĐ-ĐHBK 
ngày 08/02/2023

05/3/2023
3181/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/8/2023

Giỏi DND.7.0017292 DDK.7.122.23 Nghiên cứu phục hồi buồng luyện kín cao su 270 lít

29 VÕ VĂN ĐÔNG 14/4/1993 Đà Nẵng Nam Kinh
Việt 
Nam

K43.KĐT
KỸ THUẬT 

ĐIỆN TỬ
2023

2485/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/6/2023

01/7/2023
3182/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/8/2023

Giỏi DND.7.0017293 DDK.7.123.23 Thiết kế anten độ lợi cao ứng dụng trong công nghệ 5G

30 NGUYỄN TRUNG HIẾU 05/12/1980 Đà Nẵng Nam Kinh
Việt 
Nam

K43.KĐT
KỸ THUẬT 

ĐIỆN TỬ
2023

2486/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/6/2023

01/7/2023
3182/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/8/2023

Giỏi DND.7.0017294 DDK.7.124.23
Tối ưu phân bổ công suất trong công nghệ massive 

MIMO

31 NGUYỄN NGỌC QUAN 26/6/1985 Quảng Nam Nam Kinh
Việt 
Nam

K43.KĐT
KỸ THUẬT 

ĐIỆN TỬ
2023

2488/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/6/2023

01/7/2023
3182/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/8/2023

Giỏi DND.7.0017295 DDK.7.125.23
Nghiên cứu ứng dụng LoRaWAN trong giám sát cảnh 

báo mức độ nhiễm mặn của nước trên sông cầu đỏ

32 TRẦN HẢI ÂU 30/6/1995 Quảng Nam Nam Kinh
Việt 
Nam

K40.TDH.K
T

KỸ THUẬT 
ĐIỀU KHIỂN 
VÀ TỰ ĐỘNG 

HÓA

2023
567/QĐ-ĐHBK 
ngày 15/02/2023

11/3/2023
3183/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/8/2023

Giỏi DND.7.0017296 DDK.7.126.23
Ứng dụng mô hình YOLO 4 trong giám sát đối tượng 

thi công tại các trạm biến áp của Công ty truyền tải 
điện 2
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33 ĐỖ THANH DUY 01/02/1981 Quảng Ngãi Nam Kinh
Việt 
Nam

K40.TDH.K
T

KỸ THUẬT 
ĐIỀU KHIỂN 
VÀ TỰ ĐỘNG 

HÓA

2023
569/QĐ-ĐHBK 
ngày 15/02/2023

11/3/2023
3183/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/8/2023

Giỏi DND.7.0017297 DDK.7.127.23
Thiết kế trung tâm điều khiển vận hành và đề xuất 

thuật toán hỗ trợ ra quyết định cho cụm nhà máy thủy 
điện công suất nhỏ Đăkrơsa 1 và Đăkrơsa 2

34 NGUYỄN XUÂN TIẾN 17/12/1980 Gia Lai Nam Kinh
Việt 
Nam

K40.TDH.K
T

KỸ THUẬT 
ĐIỀU KHIỂN 
VÀ TỰ ĐỘNG 

HÓA

2023
568/QĐ-ĐHBK 
ngày 15/02/2023

11/3/2023
3183/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/8/2023

Giỏi DND.7.0017298 DDK.7.128.23
Nghiên cứu và chế tạo thiết bị quản lý vận hành tụ bù 

hạ áp từ xa kết nối SCADA tại điện lực Chư Pưh

35 TRẦN VĂN VIÊN 20/3/1977 Bình Định Nam Kinh
Việt 
Nam

K40.TDH.K
T

KỸ THUẬT 
ĐIỀU KHIỂN 
VÀ TỰ ĐỘNG 

HÓA

2023
570/QĐ-ĐHBK 
ngày 15/02/2023

11/3/2023
3183/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/8/2023

Giỏi DND.7.0017299 DDK.7.129.23
Thiết kế trung tâm điều khiển vận hành và đề xuất 

thuật toán hỗ trợ ra quyết định cho cụm nhà máy thủy 
điện công suất trung bình Pleikrông và Sê San 3

36 LÊ VĂN VINH 20/02/1978 Bình Định Nam Kinh
Việt 
Nam

K40.TDH.K
T

KỸ THUẬT 
ĐIỀU KHIỂN 
VÀ TỰ ĐỘNG 

HÓA

2023
573/QĐ-ĐHBK 
ngày 15/02/2023

11/3/2023
3183/QĐ-ĐHBK 
ngày 22/8/2023

Giỏi DND.7.0017300 DDK.7.130.23
Xây dựng chiến lược bảo trì CBM cho máy biến áp 

phụ tải dựa vào thông tin chẩn đoán điện trở cách điện

Trang 5


